
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 55/163 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

31/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACA HÀ NỘI

0108040978

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

2. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

3. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

4. Chăn nuôi trâu, bò 0141

5. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Bán buôn thực phẩm
(Bao gồm thực phẩm chức năng)

4632

8. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

9. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

10. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

11. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm từ song, 
mây, tre, trúc

1629(Chính)

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

13. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ quầy bar)

5629

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia (trừ quầy bar)

5630

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

17. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACA HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINACA HA NOI JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VINACA HA NOI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914237719/0913063870
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯƠNG 
NGỌC HẢI

Số 3/204 Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Trần 
Nguyên Hãn, 
Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 50,000

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 50,000

030958144

2 NGUYỄN THỊ 
THẪM

Số 10 Dãy 13 
Gian Đổng Quốc 
Bình, Phường 
Đổng Quốc Bình, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 25,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 25,000

031347833

18. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

19. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn lập hồ sơ dự án đầu tư

7020

20. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành

7911

21. Điều hành tua du lịch 7912

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy bar)

5610

24. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sơ chế dược liệu

2100

25. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

4649

27. Dịch vụ đóng gói 8292

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN THỊ 
THANH 
NHÀN     

Số 4/11/63 Cấm , 
Phường Gia Viên, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 25,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 25,000

0041550000
04

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030958144
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3/204 Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên 
Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3/204 Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG NGỌC HẢI Nam

10/08/1959 Kinh Việt Nam

17/09/2010 Công an Hải Phòng 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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